ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
Môn : GIÁO DỤC KINH TẾ - PHÁP LUẬT LỚP 10 

ĐỀ A ( Gợi ý )

Câu 1: Hệ thống pháp luật ( 2 điểm )

       Hệ thống pháp luật là hình thức cấu trúc bên trong của pháp luật, bao gồm tổng thể các quỵ phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau; được phân định thành các chế định pháp luật và các ngành luật; được quỵ định bởi tính chất, cơ cấu các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh. Các bộ phận câu trúc bên trong hệ thống pháp luật gồm: quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật.

Câu 2: Khái niệm và ví dụ minh họa về các hình thức thực hiện pháp luật: ( 6 điểm )
- Sử dụng pháp luật (vận dụng pháp luật) là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành những hoạt  động mà pháp luật cho phép. ( 2điểm )

  VD: Công dân thực hiện quyền tự do học tập; kinh doanh,…( 1điểm )

-Thi hành pháp luật (chấp hành pháp luật) là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật tiến hành các hoạt động mà pháp luật buộc phải làm.( 2điểm )

  VD: Công dân thi hành nghĩa vụ quân sự; doanh nghiệp xử lý chất thải khi tiến hành hoạt động sản xuất,…( 1 điểm )

Câu 3: Bài viết ( khoảng 100 chữ ) về tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông ( 2 đ )

ĐỀ B ( Gợi ý )

Câu 1: Văn bản pháp luật ( 2 điểm )

    Văn bản pháp luật bao gồm: Văn bản quỵ phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật:

+ Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục theo quỵ định của pháp luật.

+ Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự cá biệt, mang tính quyền lực nhà nước do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc cá nhân, tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định trên cơ sở áp dụng các quy phạm pháp luật, đối với những quan hệ cụ thể, cá biệt nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức nhất định hoặc xác định trách nhiệm pháp lí đối với chủ thể vi phạm pháp luật.

Câu 2: Khái niệm và ví dụ minh họa về các hình thức thực hiện pháp luật ( 6 điểm )

-Tuân thủ pháp luật (tuân theo pháp luật) là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không thực hiện những điều mà pháp luật cấm. ( 2điểm )

  VD: Công dân không săn bắt, kinh doanh động vật quý hiếm; không tàng trữ, vận chuyển buôn bán, sử dụng các chất ma túy,…( 1điểm )

- Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các cơ quan nhà nước, nhà chức trách có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ  cụ thể của cá nhân, tổ chức. ( 2điểm )

  VD: Tòa án xét xử một vụ án hình sự; Cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm Luật Giao thông, ,…( 1điểm )

Câu 3: Bài viết ( khoảng 50 chữ ) đánh giá hành vi thực hiện pháp luật của bản thân  

            Nêu 03 điều cần phát huy, 03 điều cần thay đổi    ( 2 đ )
Môn : GIÁO DỤC KINH TẾ - PHÁP LUẬT LỚP 11 

ĐỀ A ( Gợi ý )

Câu 1. Một số quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân vể bảo vệ Tổ quốc:  ( 4 đ )

   + Quyền bảo vệ Tổ quốc: Bảo vệ Tổ quốc là quyền thiêng liêng của mỗi công dân.

   + Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc:

   • Trung thành với Tổ quốc.

   • Thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   • Nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, biên giới quốc gia và bảo đảm về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

 Câu 2. Hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc: ( 3 đ )

   Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị. Tuỳ theo mức độ có thể bị xử lí kỉ luật, hành chính hoặc hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường. ( 2 điểm )
   Ví dụ minh họa ( 1 điểm )

Câu 3: Vẽ một bức tranh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc ( 3 đ )

ĐỀ B ( Gợi ý )

1. Một số quy định của pháp luật: ( 4 đ )

   -Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.

   - Cá nhân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Việc bắt, giam, giữ người phải được tiên hành theo trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định.

   Mọi người có nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm tôn trọng các quyền này của cá nhân.

   Pháp luật nghiêm cấm các hành vi tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kì hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khoẻ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Hậu quả về việc vi vi phạm các quyền nêu trên : ( 3 đ )
    Hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị xử lí kỉ luật, xử lí hành chính hoặc xử lí hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. ( 2 điểm )

   Ví dụ minh họa. ( 1 điểm )

Câu 3: Vẽ một bức tranh tuyên truyền về quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. ( 3 điểm )
Môn : GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 
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